
Danh sách 03

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú

1 47.51140201.067 Nguyễn Thị Xuân Mai GDMN 47D Giỏi

2 47.51140201.055 Phan Thị Thanh Lam GDMN 47C Giỏi

3 47.51140201.164 Hà Thị Hương GDMN 47D Giỏi

4 47.51140201.169 Nguyễn Thị Kim Chi GDMN 47D Giỏi

5 47.51140201.002 Nguyễn Phan Anh GDMN 47E Giỏi

6 48.51140201.045 Hoàng Thị Thủy GDMN 48B Giỏi

7 47.51140201.100 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh GDMN 47A Giỏi

8 47.51140201.114 H Thảo Niê GDMN 47A Giỏi

9 47.51140201.048 Nguyễn Thị Hương GDMN 47B Giỏi

10 47.51140201.131 Hồ Thị Thu Uyên GDMN 47A Giỏi

11 47.51140201.128 Nguyễn Thị Anh Tú GDMN 47D Giỏi

12 47.51140201.136 Nguyễn Lan Vy GDMN 47D Giỏi

13 47.51140201.137 Nguyễn Thảo Vy GDMN 47D Giỏi

14 47.51140201.045 Trương Thị Thu Huế GDMN 47A Giỏi

15 47.51140201.133 Nguyễn Thị Hồng Vân GDMN 47A Giỏi

16 47.51140201.140 H Yên GDMN 47C Giỏi

17 47.51140201.064 Trần Thị Loan GDMN 47C Giỏi

18 47.51140201.110 Trịnh Thị Thắm GDMN 47C Giỏi

19 47.51140201.173 H Quyết Adrơng GDMN 47D Giỏi

20 48.51140201.012 Bế Thị Quỳnh Nga GDMN 48A Giỏi

21 48.51140201.043 Hoàng Trần Phương Thảo GDMN 48B Giỏi

22 48.51140201.062 H Yu Li Niê GDMN 48C Giỏi

23 47.51140201.165 H Vưng Ksơr GDMN 47A Giỏi

24 47.51140201.009 H' Bưởi GDMN 47C Giỏi

25 47.51140201.186 Phạm Thị Yến GDMN 47C Giỏi

26 47.51140201.011 Nguyễn Thị Tú Cầm GDMN 47E Giỏi

27 48.51140201.040 H' Ra Boel Niê GDMN 48B Giỏi

28 47.51140201.121 Võ Thị Thanh Trang GDMN 47B Giỏi
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STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú

29 47.51140201.174 Nguyễn Thị Quỳnh GDMN 47C Giỏi

30 47.51140201.073 Đặng Thị Trà My GDMN 47D Giỏi

31 48.51140201.038 Trương Thị Tuyết Nhung GDMN 48B Giỏi

32 47.51140201.007 Nguyễn Thị Thanh Bình GDMN 47A Giỏi

33 47.51140201.014 Nguyễn Thị Chung GDMN 47A Giỏi

34 47.51140201.087  Nhiên GDMN 47B Giỏi

35 47.51140201.061 Trần Thị Thùy Linh GDMN 47B Giỏi

36 47.51140201.108 Kiều Thị Mỹ Tâm GDMN 47B Giỏi

37 47.51140201.124 Nguyễn Thị Trinh GDMN 47C Giỏi

38 47.51140201.130 H' Uyên GDMN 47E Giỏi

39 48.51140201.039 H Quynh Niê GDMN 48B Giỏi

40 47.51140201.066 H Ly Yol Niê GDMN 47A Giỏi

41 47.51140201.090 H Ni San Ayun GDMN 47D Giỏi

42 47.51140201.132 H Va Ni Mlô GDMN 47D Giỏi

43 47.51140201.003 H' Bai Niê GDMN 47D Giỏi

44 46.51140201.039 H' Liêm Cil GDMN 47E Giỏi

45 47.51140201.125 Hoàng Thị Mỹ Trinh GDMN 47E Giỏi

46 47.51140201.122 H Trang Êban GDMN 47C Giỏi

47 47.51140201.143 H Yên Niê GDMN 47D Giỏi

48 47.51140201.008 H- Bôra Byă GDMN 47E Giỏi

49 47.51140201.056 H LaNu B'krông GDMN 47A Giỏi

50 47.51140201.126 Nay H Trúc GDMN 47B Giỏi

51 47.51140201.178 Trần Thị Thu Trang GDMN 47B Giỏi

52 47.51140201.082 H Ngọc GDMN 47B Giỏi

53 47.51140201.086 Huỳnh Thị Ngọc Nhi GDMN 47B Giỏi

54 47.51140201.046 Hà Thị Bích Huệ GDMN 47D Giỏi

55 47.51140201.037 Đặng Thị Thu Hằng GDMN 47E Giỏi

Danh sách này có 55 sinh viên./.


